
Thời khóa biểu của lớp: 10A1 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

1 Hóa Lý GDQP Tin Toán Tiếng anh

2 Toán Sử Tiếng anh Lý Văn Sử

3 HDTN Tiếng anh Tin Lý Văn

4 SH (HĐTN) Sinh Toán GDDP Sinh

5 CC (BGH) Hóa Toán Văn Hóa

Thời khóa biểu của lớp: 10A2 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 HDTN Lý Toán Sử Tin Tin

2 Lý Sinh Toán Sử Hóa Tiếng anh

3 Lý Văn Hóa Sinh Hóa

4 SH (HĐTN) Toán GDQP Văn Tiếng anh

5 CC (BGH) Toán GDDP Văn Tiếng anh

Thời khóa biểu của lớp: 10A3 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Lý Tin Văn Văn Tiếng anh Toán

2 GDDP Hóa Toán Văn Lý Toán

3 HDTN Hóa Toán Lý Hóa

4 SH (HĐTN) GDQP Sử Tiếng anh Sử

5 CC (BGH) Sinh Tin Tiếng anh Sinh

Thời khóa biểu của lớp: 10A4 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 Tiếng anh HDTN Toán Toán GDQP Lý

2 Văn Lý Toán Toán Tin Lý

3 Văn Sinh Tin Sử Sinh

4 SH (HĐTN) Văn GDDP Sử Hóa

5 CC (BGH) Tiếng anh Hóa Tiếng anh Hóa
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Sáng

Sáng
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Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 10A5 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

1 Tiếng anh GDQP GDDP Lý Văn Hóa

2 Sử Toán Tin Lý Văn Sinh

3 Lý Toán Sử Tin Tiếng anh

4 SH (HĐTN) Hóa Toán Sinh Tiếng anh

5 CC (BGH) Văn Toán HDTN Hóa

Thời khóa biểu của lớp: 10A6 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Tiếng anh Sử Văn GDQP Hóa Sinh

2 Sinh Lý Văn HDTN Hóa Hóa

3 GDDP Lý Tiếng anh Văn Tin

4 SH (HĐTN) Tiếng anh Toán Lý Toán

5 CC (BGH) Tin Toán Sử Toán

Thời khóa biểu của lớp: 10A7 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 GDDP Sử Tin Sinh Toán Sử

2 Toán Hóa Hóa GDQP Toán Lý

3 Tiếng anh Văn HDTN Tiếng anh Văn

4 SH (HĐTN) Lý Tiếng anh Toán Văn

5 CC (BGH) Sinh Lý Hóa Tin

Thời khóa biểu của lớp: 10A8 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 Toán Tiếng anh Tiếng anh GDQP Hóa GDDP

2 Hóa Tiếng anh Lý Sử Hóa Sinh

3 Văn Sinh Lý HDTN Văn

4 SH (HĐTN) Tin Tin Toán Văn

5 CC (BGH) Lý Toán Toán Sử

Chiều

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 10D1 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Tiếng anh Văn KTPL Văn Sử GDDP

2 KTPL Văn GDQP Văn Địa Địa

3 Công nghệ Lý Công nghệ Toán Tiếng anh

4 SH (HĐTN) Toán Địa Toán Lý

5 CC (BGH) Toán Sử Tiếng anh HDTN

Thời khóa biểu của lớp: 10D2 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 KTPL Toán Lý HDTN Công nghệ Lý

2 Tiếng anh Toán GDDP Văn Sử Tiếng anh

3 Tiếng anh Văn Toán Văn Địa

4 SH (HĐTN) Văn Toán Sử Địa

5 CC (BGH) Địa KTPL Công nghệ GDQP

Thời khóa biểu của lớp: 10D3 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Sử Địa Toán Sử Văn Toán

2 Công nghệ Lý Toán GDDP Văn Toán

3 KTPL Tiếng anh Địa GDQP Lý

4 SH (HĐTN) Tiếng anh Văn Tiếng anh Công nghệ 

5 CC (BGH) KTPL Văn HDTN Địa

Thời khóa biểu của lớp: 10D4 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

1 HDTN KTPL Địa Công nghệ Sử Địa

2 Văn Tiếng anh Địa Sử GDQP GDDP

3 Toán Tiếng anh Văn Toán KTPL

4 SH (HĐTN) Công nghệ Văn Văn Toán

5 CC (BGH) Lý Tiếng anh Lý Toán

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 10D5 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 HDTN Văn KTPL Văn GDQP Địa

2 Tiếng anh Văn Toán Văn Công nghệ Địa

3 Toán Sử Toán KTPL Toán

4 SH (HĐTN) Công nghệ GDDP Tiếng anh Hóa

5 CC (BGH) Hóa Tiếng anh Sử Sử

Thời khóa biểu của lớp: 10D6 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 Tiếng anh Toán HDTN Sử KTPL Văn

2 Tiếng anh Toán KTPL Địa Địa Văn

3 Hóa Hóa Tiếng anh Công nghệ Sử

4 SH (HĐTN) Sử Toán GDQP Toán

5 CC (BGH) Văn Công nghệ GDDP Văn

Thời khóa biểu của lớp: 10D7 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Văn Tiếng anh Công nghệ Văn HDTN Toán

2 Địa Hóa GDQP Văn KTPL Toán

3 Tiếng anh Văn KTPL Sử Hóa

4 SH (HĐTN) GDDP Tiếng anh Địa Sử

5 CC (BGH) Sử Toán Toán Công nghệ 

Thời khóa biểu của lớp: 12A1 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Hóa TC Văn Toán TC Lý Hóa

2 SH (HĐTN) Hóa TC Văn Toán TC Toán HDTN

3 Lý Văn Sinh Lý TC Văn TC

4 Hóa Lý Toán Lý TC Văn TC

5 Hóa Toán Toán Sinh

1

2 Tiếng anh Tin Sử

3 GDQP Tiếng anh Tin

4 GDTC Tiếng anh

5 GDTC GDDP

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 12A2 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Hóa TC Hóa Toán Toán Toán TC

2 SH (HĐTN) Hóa TC Lý Toán Toán Toán TC

3 HDTN Sinh Lý Sinh Văn

4 Hóa Văn Văn TC Lý TC Lý

5 Hóa Văn Văn TC Lý TC

1

2 GDTC GDDP Tin

3 GDTC Tiếng anh Sử

4 Tin Tiếng anh Tiếng anh

5 GDQP

Thời khóa biểu của lớp: 12A3 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Hóa TC Toán Hóa Văn TC Sinh TC

2 SH (HĐTN) Hóa TC Toán Lý Văn TC Sinh TC

3 Toán HDTN Văn Sinh Lý

4 Hóa Văn Sinh Toán TC Toán

5 Hóa Văn Sinh Toán TC

1

2 GDTC

3 GDTC Tin Tiếng anh

4 Sử Tiếng anh GDDP

5 GDQP Tiếng anh Tin

Thời khóa biểu của lớp: 12A4 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Toán Toán Văn Toán TC Lý TC

2 SH (HĐTN) Toán Toán Văn Toán TC Lý TC

3 Lý HDTN Văn Sử Văn TC

4 Văn Lý Tiếng anh Tiếng anh TC Văn TC

5 Tiếng anh Lý Tiếng anh Tiếng anh TC

1

2 Hóa GDTC

3 Sinh GDTC

4 GDDP GDQP Tin

5 Tin Sinh Hóa

Thời khóa biểu của lớp: 12A5 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Văn Toán Văn TC Tiếng anh Tiếng anh TC

2 SH (HĐTN) Toán Văn Văn TC Tiếng anh Tiếng anh TC

3 Lý Toán Văn Tiếng anh Toán TC

4 Văn Lý Lý TC Sử Toán TC

5 HDTN Lý Lý TC Toán

1

2 Tin Sinh

3 Hóa GDDP Tin

4 Sinh Hóa GDTC

5 GDQP GDTC

Sáng

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 12A6 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Toán Toán Toán TC Tiếng anh TC HDTN

2 SH (HĐTN) Toán Toán Toán TC Tiếng anh TC Lý

3 Tiếng anh Lý Lý Tiếng anh Lý TC

4 Tiếng anh Văn Văn TC Sử Lý TC

5 Văn Văn Văn TC Văn

1

2 Hóa Tin Tin

3 Sinh GDDP Sinh

4 GDQP GDTC Hóa

5 GDTC

Thời khóa biểu của lớp: 12A7 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Văn Văn TC Toán TC Văn Lý TC

2 SH (HĐTN) Văn Văn TC Toán TC Toán Lý TC

3 Tiếng anh Lý Sử Văn Tiếng anh TC

4 Toán Tiếng anh Toán Lý Tiếng anh TC

5 HDTN Tiếng anh Toán Lý

1

2 Tin Hóa

3 Tin Sinh GDDP

4 Hóa GDTC GDQP

5 Sinh GDTC

Thời khóa biểu của lớp: 12D1 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Văn Sử Địa Tiếng anh TC Địa TC

2 SH (HĐTN) Địa Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh TC Địa TC

3 Toán Toán Toán TC Tiếng anh Văn TC

4 Toán Toán Toán TC Văn Văn TC

5 Văn HDTN Địa Văn

1

2 GDQP

3 KTPL Công nghệ Công nghệ 

4 GDTC GDDP Lý

5 GDTC KTPL Lý

Thời khóa biểu của lớp: 12D2 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Lý Văn Toán Văn TC Toán TC

2 SH (HĐTN) Tiếng anh TC Tiếng anh Toán Văn TC Toán TC

3 Tiếng anh Tiếng anh TC Địa Văn Lý TC

4 Tiếng anh Địa Toán Văn Lý TC

5 Văn Địa Toán Lý

1

2 GDTC GDQP Công nghệ 

3 GDTC KTPL HDTN

4 Công nghệ Sử

5 GDDP KTPL

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Sáng

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 12D3 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Tiếng anh TC Địa Văn TC Tiếng anh Toán TC

2 SH (HĐTN) Tiếng anh TC Sử Văn TC Văn Toán TC

3 Văn Văn Toán Tiếng anh Địa TC

4 Toán Văn Tiếng anh Địa Địa TC

5 Toán Toán HDTN Địa

1

2 GDTC GDQP

3 GDTC GDDP KTPL

4 Lý KTPL Lý

5 Công nghệ Công nghệ 

Thời khóa biểu của lớp: 12D4 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Văn Sử Toán Toán Toán TC

2 SH (HĐTN) Văn Địa Sử Toán Toán TC

3 Toán Địa Tiếng anh HDTN Văn TC

4 Tiếng anh Sử TC Văn Tiếng anh TC Văn TC

5 Tiếng anh Sử TC Văn Tiếng anh TC

1

2 Công nghệ GDDP KTPL

3 Lý Lý GDQP

4 KTPL GDTC

5 Công nghệ GDTC

Thời khóa biểu của lớp: 12D5 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) HDTN Văn Toán Toán TC Sử

2 SH (HĐTN) Văn Sử TC Toán Toán TC Địa

3 Văn Văn Sử TC Văn TC Tiếng anh TC

4 Sử Toán Tiếng anh Văn TC Tiếng anh TC

5 Địa Toán Tiếng anh Tiếng anh

1

2 KTPL Hóa GDTC

3 Công nghệ Hóa GDTC

4 GDDP KTPL Công nghệ 

5 GDQP

Thời khóa biểu của lớp: 12D6 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Sử TC Tiếng anh Tiếng anh TC Văn TC Địa

2 SH (HĐTN) Sử TC Tiếng anh Tiếng anh TC Văn TC Sử

3 Sử Tiếng anh Văn Địa Toán TC

4 Toán Văn Văn Toán Toán TC

5 Toán Văn HDTN Toán

1

2 Hóa Công nghệ KTPL

3 Công nghệ KTPL GDQP

4 Hóa GDTC

5 GDDP GDTC

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều



Thời khóa biểu của lớp: 12D7 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Văn Văn Địa Văn TC Sử TC

2 SH (HĐTN) Văn Văn Tiếng anh TC Văn TC Sử TC

3 HDTN Địa Tiếng anh Tiếng anh TC Toán TC

4 Toán Tiếng anh Sử Toán Toán TC

5 Toán Tiếng anh Sử Toán

1

2 Công nghệ GDDP

3 Hóa KTPL Công nghệ 

4 GDTC Hóa GDQP

5 GDTC KTPL

Thời khóa biểu của lớp: 12D8 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Địa KTPL Văn Địa TC Văn TC

2 SH (HĐTN) Toán KTPL Tiếng anh Địa TC Văn TC

3 Toán Toán Văn Địa Tiếng anh TC

4 Toán Văn Địa Toán TC Tiếng anh TC

5 Tiếng anh Văn Tiếng anh Toán TC

1

2 GDDP Sử GDTC

3 GDQP Hóa GDTC

4 HDTN Công nghệ Hóa

5 Công nghệ 

Thời khóa biểu của lớp: 11A1 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) GDQP Tin Tin Lý Toán

2 SH (HĐTN) Sinh Toán Sử HDTN Tiếng anh

3 Lý Văn Toán Hóa GDDP

4 Lý Hóa Tiếng anh Sinh Văn

5 Toán Hóa Sử Tiếng anh Văn

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

Thời khóa biểu của lớp: 11A2 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Tiếng anh Tiếng anh Sinh Tin Lý

2 SH (HĐTN) Tiếng anh Tin Văn GDQP Lý

3 Hóa Toán Sử Sử Văn

4 Hóa Toán Hóa Toán Văn

5 Lý Sinh GDDP Toán HDTN

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều



Thời khóa biểu của lớp: 11A3 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Văn Tiếng anh Tiếng anh GDQP GDDP

2 SH (HĐTN) Văn Hóa Lý Lý Toán

3 Toán Sử HDTN Tin Tin

4 Sinh Hóa Toán Sinh Văn

5 Sử Hóa Toán Sinh Tiếng anh

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

Thời khóa biểu của lớp: 11A4 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Sinh Toán Sử Văn Tiếng anh

2 SH (HĐTN) Lý Toán Sinh Văn GDDP

3 GDQP Lý Tiếng anh Văn Sử

4 Tin Toán Hóa Tiếng anh Tin

5 HDTN Toán Hóa Hóa Lý

1

2

3

4 GDTC

5 GDTC

Thời khóa biểu của lớp: 11A5 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Lý Lý Tiếng anh HDTN Văn

2 SH (HĐTN) GDQP Lý Sinh Văn Văn

3 Toán Sinh Toán Toán Tiếng anh

4 Toán Hóa Sử Hóa Tiếng anh

5 Tin Hóa Tin Sử GDDP

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

Thời khóa biểu của lớp: 11A6 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Tiếng anh Hóa Lý Sử GDQP

2 SH (HĐTN) Tiếng anh Hóa Tin GDDP Tiếng anh

3 HDTN Toán Tin Sinh Toán

4 Lý Toán Sử Văn Toán

5 Hóa Sinh Lý Văn Văn

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều



Thời khóa biểu của lớp: 11A7 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Toán Sử Lý GDDP Văn

2 SH (HĐTN) Toán Tiếng anh HDTN Tin Văn

3 Toán Hóa Tiếng anh Sinh GDQP

4 Lý Văn Hóa Tin Sử

5 Sinh Lý Hóa Tiếng anh Toán

1

2 GDTC

3 GDTC

4

5

Thời khóa biểu của lớp: 11D3 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC (BGH) Địa Công nghệ Sử Tiếng anh Lý

2 SH (HĐTN) Lý Công nghệ Địa Tiếng anh GDQP

3 Địa Văn Tiếng anh HDTN Toán

4 Toán KTPL GDDP Văn Toán

5 Toán KTPL Sử Văn Văn

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

Thời khóa biểu của lớp: 11D1 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 KTPL Công nghệ GDDP Lý Tiếng anh Công nghệ 

2 Tiếng anh Văn Sử Sử Tiếng anh KTPL

3 Địa Văn Địa Địa GDQP

4 SH (HĐTN) Lý Toán Văn Toán

5 CC (BGH) HDTN Toán Văn Toán

Thời khóa biểu của lớp: 11D2 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 Văn Công nghệ Toán KTPL Lý Địa

2 Văn Tiếng anh Công nghệ Tiếng anh Toán Địa

3 HDTN GDDP GDQP Tiếng anh Toán

4 SH (HĐTN) Địa KTPL Lý Văn

5 CC (BGH) Toán Sử Sử Văn

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 11D4 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Địa GDQP Toán Địa Toán Tiếng anh

2 Văn KTPL Toán HDTN Toán Tiếng anh

3 Văn Sử Tiếng anh Văn Văn

4 SH (HĐTN) GDDP Địa Lý KTPL

5 CC (BGH) Công nghệ Công nghệ Lý Sử

Thời khóa biểu của lớp: 11D5 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Công nghệ Địa Hóa Tiếng anh Công nghệ Toán

2 Tiếng anh Địa Toán HDTN Tiếng anh Toán

3 Sử KTPL Toán Sử GDDP

4 SH (HĐTN) GDQP Sử Văn Văn

5 CC (BGH) Hóa KTPL Văn Văn

Thời khóa biểu của lớp: 11D6 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 Văn GDDP Công nghệ Tiếng anh Sử Hóa

2 Văn GDQP Tiếng anh KTPL Sử Hóa

3 Sử Công nghệ Toán Toán Văn

4 SH (HĐTN) Tiếng anh Toán Toán Văn

5 CC (BGH) KTPL Địa Địa HDTN

Thời khóa biểu của lớp: 11D7 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDTC

4 GDTC

5

1 Toán Văn GDQP KTPL KTPL Sử

2 Toán Văn Hóa Tiếng anh Toán Sử

3 Tiếng anh Địa Sử Tiếng anh Toán

4 SH (HĐTN) Hóa Công nghệ HDTN GDDP

5 CC (BGH) Công nghệ Địa Văn Văn

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng



Thời khóa biểu của lớp: 11D8 Áp dụng từ ngày 11/05/2026; Thời khóa biểu số 11

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC

2 GDTC

3

4

5

1 Sử Sử Hóa Công nghệ Địa HDTN

2 KTPL Địa Toán Tiếng anh GDDP Công nghệ 

3 Tiếng anh Hóa Toán Tiếng anh KTPL

4 SH (HĐTN) Toán Văn Văn Sử

5 CC (BGH) GDQP Văn Văn Toán

BAN GIÁM HIỆU

(Đã ký)

Chiều

Sáng


